
1 NC-001 166475 Trương Ngọc Khả Ái 26/07/1998 Cà Mau DH16DUO04

2 NC-002 166641 Phạm Minh An 10/05/1994 Trà Vinh DH16DUO04

3 NC-003 151442 Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh 04/08/1997 Quảng Bình DH15LKT04

4 NC-004 166729 Lê Trần Ngọc Anh 15/02/1997 Bạc Liêu DH16LKT01

5 NC-005 166771 Lê Triều Anh 15/01/1998 Bạc Liêu DH16QTK01

6 NC-006 166706 Nguyễn Công Anh 03/01/1997 Kiên Giang DH16XDU01

7 NC-007 165746 Nguyễn Thị Diệu Anh 25/12/1998 An Giang DH16DUO04

8 NC-008 165617 Nguyễn Tuấn Anh 01/01/1997 Bạc Liêu DH16LKT02

9 NC-009 165840 Phạm Thị Ngọc Anh 31/11/1998 Đồng Tháp DH16CNT01

10 NC-010 166403 Lê Hoàng Bảo 29/11/1997 Cà Mau DH16LKT02

11 NC-011 166510 Nguyễn Thị Của 27/01/1998 Đồng Tháp DH16DUO04

12 NC-012 151323 Nguyễn Tấn Đạt 10/02/1997 Đồng Tháp DH15DUO02

13 NC-013 166069 Hà Khương Điền 03/09/1997 Cà Mau DH16LKT02

14 NC-014 165817 Trương Định 26/01/1997 An Giang DH16LKT02

15 NC-015 151495 Lê Thùy Dương 22/02/1997 Cà Mau DH15DUO06

16 NC-016 166130 Nguyễn Thùy Dương 12/09/1997 Cà Mau DH16LKT02

17 NC-017 175868 Nguyễn Minh Duy 04/08/1998 Sóc Trăng DH17QTK02

18 NC-018 177252 Đặng Thị Hương Giang 13/06/1999 Cà Mau DH17CNT01

19 NC-019 151417 Hồ Thị Trúc Giang 01/03/1997 Trà Vinh DH15DUO02

20 NC-020 151229 Nguyễn Hà Giang 19/02/1997 Cần Thơ DH15DUO03

21 NC-021 166612 Nguyễn Thị Hương Giang 21/08/1998 Kiên Giang DH16LKT02

22 NC-022 151126 Nguyễn Ngọc Giàu 22/09/1997 Cần Thơ DH15DUO03

23 NC-023 150711 Nguyễn Thị Thu Hà 16/04/1997 Kiên Giang DH15DUO01

24 NC-024 166041 La Gia Hân 12/12/1998 Đồng Tháp DH16LKT02

25 NC-025 166717 Lê Thị Gia Hân 12/07/1998 Kiên Giang DH16QTD01

26 NC-026 165831 Nguyễn Ngọc Hân 23/02/1998 Đồng Tháp DH16DUO04

27 NC-027 166090 Nguyễn Ngọc Hân 06/01/1998 Vĩnh Long DH16DUO04

28 NC-028 166860 Thái Thị Mỹ Hân 15/01/1998 Tiền Giang DH16DUO01

29 NC-029 165784 Mai Thị Thu Hạnh 07/07/1997 Vĩnh Long DH16QTD01

30 NC-030 165921 Bùi Văn Hào 02/03/1998 Trà Vinh DH16LKT02

31 NC-031 166085 Phan Công Hậu 21/02/1998 Cà Mau DH16LKT02

32 NC-032 165893 Nguyễn Thanh Hoài 04/08/1998 Kiên Giang DH16DUO04
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33 NC-033 166310 Nguyễn Thị Thu Hồng 16/05/1998 Tiền Giang DH16QLT01

34 NC-034 166117 Võ Thị Mỹ Hồng 01/01/1998 Vĩnh Long DH16QTK01

35 NC-035 150733 Nguyễn Tấn Hữu 04/06/1997 Đồng Tháp DH15DUO01

36 NC-036 166189 Phạm Đức Huy 17/07/1998 Bến Tre DH16DUO04

37 NC-037 166363 Phan Vũ Huy 08/10/1997 Cà Mau DH16QLT01

38 NC-038 180374 Lê Thị Ngọc Huyền 20/09/2000 An Giang DH18DUO01

39 NC-039 165705 Lê Thị Ngọc Huyền 18/10/1998 An Giang DH16QTK01

40 NC-040 166742 Mai Thị Thúy Huyền 01/05/1998 Kiên Giang DH16LKT02

41 NC-041 166101 Nguyễn Đoàn Kha 07/01/1998 Bến Tre DH16LKT02

42 NC-042 151674 Tống Kim Kim 27/03/1997 Đồng Tháp DH15DUO03

43 NC-043 166520 Cao Thị Lài 01/01/1998 Cà Mau DH16LKT02

44 NC-044 166281 Nguyễn Thị Nguyệt Lài 02/09/1998 Hậu Giang DH16LKT02

45 NC-045 165843 Huỳnh Trần Hồng Lam 10/02/1998 Kiên Giang DH16DUO04

46 NC-046 165776 Nguyễn Thị Lệ 20/11/1998 Đồng Tháp DH16DUO04

47 NC-047 166547 Phạm Thị Cẩm Lệ 24/03/1998 Bến Tre DH16LKT02

48 NC-048 166111 Trần Thị Ái Liêl 06/04/1998 Kiên Giang DH16DUO04

49 NC-049 176542 Nguyễn Thị Hồng Liên 24/01/1999 Tiền Giang DH17DUO05

50 NC-050 166666 Đặng Mỹ Linh 02/11/1998 Cà Mau DH16LKT02

51 NC-051 166566 Hà Thị Thúy Linh 16/02/1998 Sóc Trăng DH16QTD01

52 NC-052 166623 Mai Thị Thùy Linh 05/01/1998 An Giang DH16QTK01

53 NC-053 165989 Nguyễn Duy Linh 19/01/1998 Cà Mau DH16LKT02

54 NC-054 166415 Thái Thị Mỹ Linh 24/03/1997 Đồng Tháp DH16DUO04

55 NC-055 150918 Võ Nhật Linh 09/11/1997 Cà Mau DH15DUO02

56 NC-056 151376 Nguyễn Thị Ngọc Lợi 26/08/1997 Vĩnh Long DH15DUO04

57 NC-057 166457 Cao Phước Mai 03/11/1997 Vĩnh Long DH16DUO04

58 NC-058 151095 Huỳnh Thị Thanh Mai 01/03/1997 Đồng Tháp DH15DUO03

59 NC-059 165848 Tôn Hoàng Mai 05/05/1998 Bạc Liêu DH16DUO04

60 NC-060 151736 Châu Ánh Minh 07/12/1997 Cần Thơ DH15DUO05

61 NC-061 151374 Hồ Lâm Minh 12/06/1997 Cần Thơ DH15DUO05

62 NC-062 165911 Nguyễn Huỳnh Quốc Minh 08/01/1998 Cần Thơ DH16DUO04

63 NC-063 165647 Trần Thị Hồng Mụi 28/06/1997 Bạc Liêu DH16DUO04

64 NC-064 151365 Hồ Thị Hà My 24/02/1997 Kiên Giang DH15DUO06
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65 NC-065 166480 Huỳnh Diễm My 08/10/1998 Cà Mau DH16LKT01

66 NC-066 176643 Lê Thị Trúc My 20/06/1999 Vĩnh Long DH17DUO04

67 NC-067 165604 Nguyễn Ngọc Khánh My 07/10/1998 Cần Thơ DH16LKT01

68 NC-068 151149 Nguyễn Thị Tiểu My 12/12/1997 Trà Vinh DH15DUO03

69 NC-069 166800 Trà Kiều My 10/12/1998 Cà Mau DH16DUO03

70 NC-070 166619 Võ Yến My 19/07/1998 Sóc Trăng DH16QTK01

71 NC-071 166138 Huỳnh Nguyễn Ngọc Mỹ 07/06/1998 An Giang DH16DUO03

72 NC-072 151703 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 01/08/1997 An Giang DH15DUO05

73 NC-073 165592 Trần Ngọc Mỹ 15/05/1998 Đồng Tháp DH16LKT01

74 NC-074 165591 Bùi Hoài Nam 24/04/1998 Tiền Giang DH16XDU01

75 NC-075 151467 Võ Hoàng Nam 25/06/1994 Hậu Giang DH15XDU01

76 NC-076 151750 Bùi Thu Ngân 25/12/1997 Cần Thơ DH15DUO05

77 NC-077 166492 Đặng Thị Thành Ngân 31/03/1998 An Giang DH16KTO01

78 NC-078 166164 Hà Kim Ngân 16/05/1998 Sóc Trăng DH16QTD01

79 NC-079 166304 Lê Thị Thanh Ngân 17/03/1998 Hậu Giang DH16DUO05

80 NC-080 166766 Nguyễn Thị Quí Ngân 24/12/1997 An Giang DH16DUO04

81 NC-081 1421103680 Nguyễn Thị Thúy Ngân 10/04/1996 Sóc Trăng DH14DUO04

82 NC-082 165764 Võ Thanh Ngân 20/05/1998 Đồng Tháp DH16QTK01

83 NC-083 165594 Lê Văn Nghĩa 03/07/1998 Hậu Giang DH16XDU01

84 NC-084 150789 Võ Lê Trung Nghĩa 26/01/1997 Cần Thơ DH15DUO01

85 NC-085 151332 Huỳnh Nguyễn Như Ngọc 17/01/1997 Đồng Tháp DH15DUO05

86 NC-086 151362 Lương Hồng Mỹ Ngọc 26/02/1997 Bạc Liêu DH15DUO05

87 NC-087 165697 Ngô Lưu Hồng Ngọc 04/07/1998 Cần Thơ DH16DUO04

88 NC-088 166816 Nguyễn Thái Ngọc 23/03/1998 An Giang DH16LKT01

89 NC-089 165588 Nguyễn Thị Diễm Ngọc 29/12/1998 Sóc Trăng DH16QLT01

90 NC-090 166339 Trần Bích Ngọc 09/03/1998 Cà Mau DH16KTO01

91 NC-091 165835 Đinh Thị Tố Nguyên 22/12/1998 Trà Vinh DH16LKT02

92 NC-092 166477 Lê Thảo Nguyên 17/02/1998 Cà Mau DH16QTK01

93 NC-093 166493 Lê Thị Thảo Nguyên 09/09/1998 Cà Mau DH16LKT01

94 NC-094 166608 Nguyễn Thái Nguyên 19/09/1998 Cà Mau DH16LKT01

95 NC-095 165876 Phạm Trịnh Chí Nguyên 07/03/1997 An Giang DH16QTK01

96 NC-096 166165 Trần Thái Nguyên 27/06/1998 Kiên Giang DH16LKT01
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97 NC-097 166451 Bao Ý Nhân 06/04/1997 Cà Mau DH16LKT01

98 NC-098 166739 Đoàn Yến Nhi 12/05/1996 Tiền Giang DH16LKT03

99 NC-099 165807 Hồ Thụy Trúc Nhi 23/01/1998 Vĩnh Long DH16QTK01

100 NC-100 166411 Lâm Phương Nhi 21/08/1997 Sóc Trăng DH16LKT01

101 NC-101 166330 Nguyễn Huỳnh Phương Nhi 29/05/1998 Vĩnh Long DH16LKT01

102 NC-102 166361 Nguyễn Thị Mai Nhi 18/05/1998 Tiền Giang DH16LKT01

103 NC-103 165669 Trần Hồng Nhi 19/04/1998 Cần Thơ DH16LKT01

104 NC-104 165824 Trương Trần Lan Nhi 02/03/1998 Tiền Giang DH16DUO04

105 NC-105 150898 Đặng Thị Hồng Nhiên 14/01/1997 Vĩnh Long DH15DUO05

106 NC-106 166482 Đỗ Huỳnh Như 30/01/1998 Hậu Giang DH16DUO04

107 NC-107 166784 Nguyễn Huỳnh Như 13/11/1996 Cần Thơ DH16DUO04

108 NC-108 165944 Trần Thị Huỳnh Như 21/03/1997 Cần Thơ DH16DUO04

109 NC-109 166657 Võ Nguyễn Ngọc Như 24/11/1998 Đồng Tháp DH16DUO04

110 NC-110 166790 Nguyễn Thị Phi Nhung 19/09/1998 An Giang DH16LKT02

111 NC-111 165983 Nguyễn Hoàng Anh Nhựt 17/08/1998 Sóc Trăng DH16LKT01

112 NC-112 151813 Trần Minh Nhựt 29/06/1997 Đồng Tháp DH15DUO01

113 NC-113 166469 Thái Ni Ni 18/01/1998 Vĩnh Long DH16KTO01

114 NC-114 165750 Nguyễn Kiều Nữ 08/04/1998 Cà Mau DH16CNT01

115 NC-115 166225 Nguyễn Thị Kiều Oanh 10/02/1998 An Giang DH16QTK01

116 NC-116 151187 Trần Thị Kim Phấn 21/03/1997 Đồng Tháp DH15DUO03

117 NC-117 166701 Lê Công Tuấn Phát 19/05/1998 Sóc Trăng DH16DUO04

118 NC-118 166707 Tạ Thị Ngọc Phát 04/07/1998 Cần Thơ DH16DUO04

119 NC-119 166244 Lê Hoàng Phúc 23/05/1998 Kiên Giang DH16DUO04

120 NC-120 166498 Võ Thị Diễm Phúc 16/02/1998 Cà Mau DH16LKT02

121 NC-121 166454 Đỗ Mỹ Phụng 14/02/1998 An Giang DH16DUO04

122 NC-122 151178 Kiều Diễm Phương 25/09/1997 Cần Thơ DH15DUO06

123 NC-123 155156 Quách Tiểu Phương 11/12/1997 Đồng Tháp DH15DUO06

124 NC-124 166591 Nguyễn Thị Thu Phượng 16/01/1996 Tp. Hồ Chí Minh DH16QTK01

125 NC-125 166675 Vi Phú Quí 16/12/1995 Cần Thơ DH16XDU01

126 NC-126 165963 Hồ Tố Quyên 16/03/1997 Cà Mau DH16LKT02

127 NC-127 177810 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 10/12/1999 Cần Thơ DH17DUO03

128 NC-128 166398 Trần Thị Quyên 29/08/1998 An Giang DH16LKT02

129 NC-129 166549 Trần Thị Bé Quyên 11/08/1998 Cần Thơ DH16KTO01
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130 NC-130 166446 Trần Thị Ngọc Quyên 10/05/1998 An Giang DH16QTK01

131 NC-131 166687 Nguyễn Hoàng Bé Sang 10/04/1998 Đồng Tháp DH16XDU01

132 NC-132 176052 Văn Sỷ Tài 13/04/1999 Bạc Liêu DH17DUO03

133 NC-133 166611 Bùi Ngọc Đồng Tâm 24/07/1998 Tiền Giang DH16QTD01

134 NC-134 166621 Lâm Hoàng Phương Thảo 13/08/1997 Sóc Trăng DH16QHC01

135 NC-135 165649 Lê Thị Thu Thảo 01/04/1998 Kiên Giang DH16DUO03

136 NC-136 176630 Võ Thị Thảo 22/09/1998 Sóc Trăng DH17QTK02

137 NC-137 165930 Võ Mỹ Thể 27/01/1998 Cà Mau DH16LKT01

138 NC-138 1421103749 Dương Tô Hoàng Thiện 01/03/1996 Sóc Trăng DH14DUO05

139 NC-139 166066 Phùng Thị Cẩm Thu 07/01/1998 Bến Tre DH16LKT02

140 NC-140 151414 Lâm Minh Thư 02/01/1997 An Giang DH15DUO05

141 NC-141 165562 Lê Nguyễn Anh Thư 21/12/1998 Đồng Tháp DH16DUO01

142 NC-142 150806 Lê Thị Huỳnh Thư 26/09/1996 Trà Vinh DH15DUO06

143 NC-143 176411 Phạm Minh Thư 22/12/1999 Trà Vinh DH17CNT01

144 NC-144 165565 Phạm Ngọc Minh Thư 31/08/1998 Cần Thơ DH16KTO01

145 NC-145 166671 Phan Thị Minh Thư 05/02/1998 An Giang DH16DUO01

146 NC-146 166508 Trương Nguyễn Hoàng Thư 06/06/1998 Cần Thơ DH16QTK01

147 NC-147 166615 Võ Anh Thư 06/07/1998 Cà Mau DH16QTK01

148 NC-148 151552 Huỳnh Minh Thuận 07/08/1996 Cần Thơ DH15CNT01

149 NC-149 166806 Trương Chí Thuận 06/07/1998 Cà Mau DH16LKT01

150 NC-150 167221 Hồ Đặng Nguyên Thương 26/07/1996 Đồng Tháp DH16QTK01

151 NC-151 166624 Trần Thị Thẩm Thương 13/08/1994 An Giang DH16DUO01

152 NC-152 151526 Lê Phạm Ngọc Thùy 27/01/1997 Bến Tre DH15DUO02

153 NC-153 175872 Nguyễn Thị Thùy 01/01/1999 Cà Mau DH17QTK02

154 NC-154 165639 Nguyễn Thị Thu Thùy 28/02/1997 Hậu Giang DH16LKT02

155 NC-155 151007 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 10/09/1996 Sóc Trăng DH15DUO02

156 NC-156 166519 Trần Thị Thủy Tiên 03/06/1998 Cần Thơ DH16QTK01

157 NC-157 166045 Võ Hồng Ngọc Tiên 03/08/1998 Cần Thơ DH16QTK01

158 NC-158 166359 Nguyễn Thị Ngọc Tiền 27/10/1998 Sóc Trăng DH16DUO03

159 NC-159 166490 Lê Văn Tín 14/01/1996 Vĩnh Long DH16KTO01

160 NC-160 166455 Nguyễn Hoàng Thương Tính 06/07/1998 Trà Vinh DH16DUO04

161 NC-161 177883 Trần Thanh Toàn 04/04/1999 Cần Thơ DH17QTK02
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162 NC-162 155140 Nguyễn Phương Bảo Trâm 23/09/1997 Cần Thơ DH15DUO06

163 NC-163 166541 Trịnh Lưu Bảo Trân 01/08/1998 Kiên Giang DH16LKT02

164 NC-164 166603 Huỳnh Phương Trang 22/01/1998 Đồng Tháp DH16DUO03

165 NC-165 166237 Tạ Huyền Trang 15/06/1996 Cà Mau DH16LKT02

166 NC-166 166048 Nguyễn Minh Trí 18/06/1998 Cà Mau DH16QTK01

167 NC-167 176644 Nguyễn Thị Lan Trinh 15/08/1999 Vĩnh Long DH17DUO04

168 NC-168 151065 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 20/09/1996 Đồng Tháp DH15DUO03

169 NC-169 166429 Hồ Minh Trọng 31/05/1998 An Giang DH16DUO04

170 NC-170 166753 Lê Nguyễn Xuân Trúc 12/01/1998 Kiên Giang DH16DUO01

171 NC-171 165801 Mai Thị Cẩm Tú 12/11/1996 An Giang DH16DUO03

172 NC-172 151110 Nguyễn Anh Tuấn 26/05/1997 An Giang DH15LKT03

173 NC-173 151544 Trần Trọng Tuấn 05/11/1997 Cà Mau DH15DUO02

174 NC-174 150948 Phạm Thị Kim Tuyền 15/12/1997 Kiên Giang DH15DUO04

175 NC-175 166447 Đỗ Phương Uyên 24/04/1998 An Giang DH16QTK01

176 NC-176 151064 Nguyễn Phạm Bảo Uyên 12/06/1997 Đồng Tháp DH15DUO03

177 NC-177 166527 Trần Thị Hồng Vân 26/02/1998 An Giang DH16LKT02

178 NC-178 151150 Trần Thị Tú Vân 17/04/1997 Kiên Giang DH15DUO06

179 NC-179 165849 Võ Trần Thanh Vân 31/01/1997 Vĩnh Long DH16QHC01

180 NC-180 165872 Chim Thị Tường Vi 27/03/1998 Cần Thơ DH16DUO01

181 NC-181 150849 Trần Quốc Vũ Vương 07/09/1995 Cần Thơ DH15CNT01

182 NC-182 151073 Nguyễn Thảo Vy 07/04/1996 Vĩnh Long DH15DUO03

183 NC-183 166576 Nguyễn Thúy Vy 30/06/1997 Long An DH16QTD01

184 NC-184 151655 Lê Thị Như Ý 26/08/1997 Vĩnh Long DH15DUO05

185 NC-185 166409 Dương Thị Hồng Yến 06/11/1998 Trà Vinh DH16DUO01

186 NC-186 165574 Nguyễn Thị Kim Yến 02/05/1998 An Giang DH16DUO04

187 NC-187 166387 Trần Thị Kim Yến 11/08/1998 Cần Thơ DH16LKT02


